
Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

VÀ CẤP BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /3/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

TT Trường Địa chỉ Mức độ 

1 Mầm non Giao Hà xã Giao Hà, huyện Giao Thủy 1 

2 Mầm non Giao Long xã Giao Long, huyện Giao Thủy 1 

3 Mầm non Giao Hương xã Giao Hương, huyện Giao Thủy 2 

4 Mầm non Giao Thanh xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy 1 

5 Mầm non Hải Xuân xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu 1 

6 Mầm non Hải Lộc xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu 2 

7 Tiểu học Giao Yến xã Giao Yến, huyện Giao Thủy 2 

8 Tiểu học Giao An xã Giao An, huyện Giao Thủy 1 

9 Tiểu học Giao Thanh xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy 2 

10 Tiểu học Xuân Vinh xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường 2 

11 Tiểu học Xuân Thành xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường 2 

12 Tiểu học Yên Bằng xã Yên Bằng, huyện Ý Yên 1 

13 Tiểu học Yên Khánh xã Yên Khánh, huyện Ý Yên 2 

14 Tiểu học Yên Lợi xã Yên Lợi, huyện Ý Yên 1 

15 Tiểu học Yên Lương xã Yên Lương, huyện Ý Yên 1 

16 Tiểu học Yên Minh xã Yên Minh, huyện Ý Yên 1 

17 Tiểu học Trần Quang Khải thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 2 

18 Tiểu học Nam Dương xã Nam Dương, huyện Nam Trực 2 

19 Tiểu học Hải Hà xã Hải Hà, huyện Hải Hậu 1 

20 Tiểu học Hải Phong xã Hải Phong, huyện Hải Hậu 2 

21 Tiểu học Nghĩa Đồng xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng 1 

22 Tiểu học Nghĩa Trung xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng 2 

23 THCS Giao Long xã Giao Long, huyện Giao Thủy 1 

24 THCS Yên Khánh xã Yên Khánh, huyện Ý Yên 1 

25 THCS Yên Bình xã Yên Bình, huyện Ý Yên 2 

26 THCS TT Quỹ Nhất TT Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng 1 

27 THPT Trần Văn Lan huyện Mỹ Lộc 1 

28 THPT Giao Thủy B huyện Giao Thủy 1 

29 THPT Giao Thủy C huyện Giao Thủy 1 
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